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 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 ngày 

29/6/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 

và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;   

Căn cứ Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14/6/2018; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ; Nghị định số 24/2024/NĐ-

CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều 

Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 

30/6/2024 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ Quy định về điều tra cơ bản 

đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 

ngày 30/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đất đai; Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty 

nông, lâm nghiệp; Kết luận số 103-KL/TW ngày 02/12/2024 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty 

nông, lâm nghiệp; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 10/9/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ về thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của công ty nông, lâm nghiệp;  
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Căn cứ Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa 

giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp; 

Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, 

đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 

17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 

22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí 

chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về Tài nguyên và Môi trường; 

Thông tư số 15/2024/TT-BTNMT ngày 20/9/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Thông tư quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; Thông tư số 

08/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy 

định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Thông 

tư số 09/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

và yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin quốc gia 

về đất đai; Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT 

ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây 

dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 

26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về đo đạc lập 

bản đồ địa chính; 

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc 

từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm 

nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 

tháng 12 năm 2014 của Chính phủ, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp 

khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La”; Quyết định số 

1347/2024/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành 

giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2440/QĐ-

UBND ngày 20/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập Ban 

Chỉ đạo về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường và đất do các 

công ty nông, lâm trường đang quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết 

định số 2830/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều 

chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của 

UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc 

từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm 

http://www.gdla.gov.vn/index.php?option=com_vanban&task=detail&id=977
http://www.gdla.gov.vn/index.php?option=com_vanban&task=detail&id=977
http://www.gdla.gov.vn/index.php?option=com_vanban&task=detail&id=977
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nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 

tháng 12 năm 2014 của Chính phủ, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp 

khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La”. 

Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 về việc phân bổ và giao dự 

toán kinh phí bổ sung năm 2025 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 46/TTr-

SNNMT ngày 12/3/2025 và Báo cáo kết quả thẩm định số 60/BC-SNNMT ngày 

17/01/2025. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: “Xác định ranh giới, cắm 

mốc, chỉnh lý hồ sơ ranh giới; đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Nông nghiệp Tô Hiệu - Sơn La”, với những nội dung chính như sau: 

1. Tên Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: “Xác định ranh giới, cắm mốc, 

chỉnh lý hồ sơ ranh giới; đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Nông nghiệp Tô Hiệu – Sơn La”. 

2. Quy mô và địa điểm thực hiện 

Xác định ranh giới, cắm mốc, chỉnh lý hồ sơ ranh giới đối với diện tích đất 

thuộc phạm vi ranh giới của công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu - Sơn La; 

Đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng 

cơ sở dữ liệu địa chính đối với diện tích đất của công ty TNHH Nông nghiệp Tô 

Hiệu - Sơn La trên địa bàn các xã: Mường Bon, Mường Bằng, Nà Bó, Hát Lót, 

Cò Nòi và thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

3. Mục đích của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán 

- Xác định cụ thể ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, vị trí điểm đặc trưng 

trên đường ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất của Công ty TNHH Nông 

nghiệp Tô Hiệu - Sơn La. 

- Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với diện tích đất của Công ty 

Nông nghiệp Tô Hiệu. 

- Thực hiện thủ tục cho thuê đất theo đúng quy định. 

- Xác định diện tích đất bàn giao cho các địa phương và có phương án 

quản lý, sử dụng đất được bàn giao một cách hợp lý, theo đúng quy định. 

- Tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính vào cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La. 

- Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất có nguồn 

gốc từ các nông, lâm trường; thực hiện xử lý, thu hồi đất đai, tài sản gắn liền với 

đất và nghĩa vụ tài chính đất đai theo quy định của pháp luật. 



4 

 

 

- Phát hiện các vấn đề vướng mắc, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai 

của các công ty nông, lâm nghiệp; đề xuất các giải pháp, chính sách, phương án để 

xử lý những tồn tại, bất cập trong quản lý, sử dụng đất và tăng cường hiệu lực quản 

lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường tại địa phương. 

4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

5. Đơn vị tư vấn lập: Công ty cổ phần Trắc địa bản đồ và Ứng dụng GIS 

Nam Việt. 

6. Nội dung Thiết kế kỹ thuật 

a) Lập, chỉnh lý hồ sơ ranh giới sử dụng đất: 

- Xác định đường ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, các điểm đặc trưng: 

324,94 km. 

- Lập bản mô tả đường ranh giới: 225,79 km 

- Cắm mốc ranh giới: 369 mốc. 

- Lập bản xác nhận đường ranh giới sử dụng đất: 324,94 km. 

- Lập bản đồ ranh giới và hoàn thiện hồ sơ ranh giới: 6 xã. 

b) Đo đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000: 975,46 ha. 

c) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất: 3.161 thửa. 

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: 3.247 thửa. 

7. Tổng dự toán: 8.550.869.607 đồng (Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 

VAT). Bằng chữ: (Tám tỷ, năm trăm năm mươi triệu, tám trăm sáu mươi chín 

nghìn, sáu trăm linh bẩy đồng). 

Trong đó: 

      - Chi phí khảo sát, lập TKKT-DT 212.028.944 đồng 

      - Chi phí thực hiện TKKT-DT: 7.972.719.877 đồng 

      + Lập, chỉnh lý hồ sơ ranh giới: 6.484.081.566 đồng 

      + Đo vẽ bản đồ địa chính: 1.093.910.266 đồng 

      + Đăng ký cấp giấy CNQSD đất (Đặt hàng 

VPĐKĐĐ thực hiện): 
377.340.709 đồng 

      + Cơ sở dữ liệu địa chính (Đặt hàng 

VPĐKĐĐ thực hiện): 
17.387.335 đồng 

       - Chi phí giám sát, kiểm tra, nghiệm thu: 318.047.631 đồng 

        - Chi phí lựa chọn nhà thầu: 48.073.156 đồng 

(Có biểu dự toán kinh phí kèm theo) 

8. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương hỗ trợ.  

Năm 2025 sử dụng nguồn vốn được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 

214/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí bổ 

sung năm 2025, số tiền 40 tỷ đồng. 
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9. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026. 

10. Sản phẩm của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán 

- Hồ sơ ranh giới sử dụng đất của công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu - Sơn 

La gồm: Tài liệu mô tả ranh giới đất; sơ đồ vị trí mốc; bảng liệt kê tọa độ mốc và các 

điểm đặc trưng trên đường ranh giới; bản đồ ranh giới; 

- Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000 được tiếp biên đồng bộ với các tài liệu đo vẽ 

thuộc khu vực tiếp giáp; 

- Hồ sơ địa chính: Sổ mục kê đất đai, sổ địa chính, sổ cấp Giấy chứng 

nhận, bản sao Giấy chứng nhận và hồ sơ đăng ký đất đai; 

- Cơ sở dữ liệu địa chính được tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai 

tập trung tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chủ đầu tư): 

a) Căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, 

chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND huyện Mai 

Sơn triển khai Thiết kế kỹ thuật - Dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và 

triển khai các quy trình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

b) Chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, quy trình trình phê duyệt Thiết kế 

kỹ thuật - Dự toán tại Quyết định này; chịu trách nhiệm về kết luận của các cơ quan 

có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan pháp 

luật của Nhà nước; đồng thời chủ động thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện có sai sót 

kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét quyết định. 

c) UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường đặt hàng cho 

Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đối 

với các hạng mục, khối lượng thuộc công đoạn đăng ký đất đai, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất gồm 6 hồ sơ, 3.161 thửa đất cấp chung Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính 3.247 thửa đất. 

2. Sở Tài chính: Cân đối, bố trí nguồn kinh phí sau khi Thiết kế kỹ thuật 

- Dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo triển khai thực hiện và 

thanh quyết toán việc sử dụng nguồn vốn theo kế hoạch, tiến độ; tổng hợp, báo 

cáo nguồn kinh phí thực hiện để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định. 

3. UBND huyện Mai Sơn và Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu - 

Sơn La: Theo chức năng và nhiệm vụ quyền hạn phối hợp với các Sở, ban, 

ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đảm bảo 

theo quy định của pháp luật. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch 

UBND huyện Mai Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận: 
- TT tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh;             báo cáo 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Trung tâm Thông tin tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các phòng: TH, KT - VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT - Thiện 15bản. 

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Công 



PHỤ LỤC: DỰ TOÁN CHI TIẾT 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày          /       /2025 của UBND tỉnh Sơn La)  

                      Đơn vị tính: Đồng 

Số 

TT 

Tên sản 

phẩm  
ĐVT KK 

Khối 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

Thuế VAT 

(10%) 

Thành tiền 

sau thuế 

Phân theo đơn vị thực hiện 

CP trực 

tiếp 
CP chung CP trực tiếp CP chung 

Đặt hàng 

VPĐK đất 

đai 

Tổ chức đấu 

thầu 

I 

LẬP HỒ SƠ 

RANH GIỚI 

1/5.000 

          4.725.609.907  1.169.009.698  589.461.961  6.484.081.566          -    6.484.081.566  

1 
Công tác 

chuẩn bị 
Xã 2 6 3.158.596        473.789  18.951.575  2.842.736  2.179.431  23.973.742     23.973.742  

2 

Xác định 

đường ranh 

giới, vị trí 

cắm mốc và 

các điểm đặc 

trưng; lập 

bản đồ ranh 

giới gốc thực 

địa 

                      

2.1 

Chuyển vẽ 

đường ranh 

giới sử dụng 

đất lên bản đồ 

nền 

Km 3 324,94 1.743.517        435.879  566.538.330  141.634.583  70.817.291  778.990.204    778.990.204  

2.2 

Xác định 

đường ranh 

giới, vị trí 

cắm mốc và 

các điểm đặc 

trưng 

Km 3 225,79 9.033.323     2.258.331  2.039.634.023  509.908.506  254.954.253  2.804.496.781    2.804.496.781  

2.3 
Lập bản đồ 

ranh giới gốc 

thực địa 

Km 3 324,94 673.277        168.319  218.774.728  54.693.682  27.346.841  300.815.251     300.815.251  
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3 
Cắm mốc 

ranh giới 
                      

3.1 

Đúc mốc, 

chôn mốc và 

vẽ sơ đồ vị trí 

mốc ranh giới 

Mốc 3 369 3.631.461        907.865  1.340.009.274  335.002.318  167.501.159  1.842.512.752    1.842.512.752  

3.2 

Xác định tọa 

độ mốc và các 

điểm đặc 

trưng trên 

đường ranh 

giới 

Mốc 3 480 122.592          30.648     58.843.926    14.710.982   7.355.491     80.910.399      80.910.399  

4 

Lập bản xác 

nhận đường 

ranh giới sử 

dụng đất  

Km 3 324,94 1.162.928        290.732  377.881.838  94.470.460  47.235.230   519.587.528    519.587.528  

5 

Lập bản đồ 

ranh giới và 

hoàn thiện hồ 

sơ ranh giới  

Xã 2 6 17.496.036     2.624.405  104.976.213   15.746.432  12.072.265  132.794.910    132.794.910  

II 

LẬP BẢN 

ĐỒ ĐỊA 

CHÍNH 

1/5.000 

          801.088.192  193.375.686  99.446.388  1.093.910.266             -    1.093.910.266  

a) 
Đo vẽ thửa 

đất 
                      

- Ngoại nghiệp Ha 3 922,47 780.211 195.053 719.721.552  179.930.388  89.965.194  989.617.134    989.617.134  

- Nội nghiệp Ha 3 922,47 73.493 11.024  67.795.299  10.169.295  7.796.459    85.761.053     85.761.053  

b) 

Đất giao 

thông, thủy 

lợi 

                      

- Ngoại nghiệp Ha 3 52,99 234.063 58.516 12.403.020   3.100.755  1.550.377    17.054.152    17.054.152  

- Nội nghiệp Ha 3 52,99 22.048 3.307     1.168.322       175.248   134.357    1.477.927      1.477.927  

III 
ĐĂNG KÝ 

CẤP GCN 
          328.122.356  49.218.353          -    377.340.709  377.340.709                  -    

1 Hồ sơ đăng ký Hồ 3 6 2.387.858 358.179                                        
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sơ 14.327.150  2.149.072  16.476.222  16.476.222  

2 
Thửa đất tăng 

thêm 

Hồ 

sơ 
3 3.161 99.271 14.891 313.795.206    47.069.281       360.864.487  360.864.487    

IV 

XÂY DỰNG 

CSDL ĐỊA 

CHÍNH 

Thửa 1-5 3.247 4.656 698   15.119.422       2.267.913       17.387.335  17.387.335    

V 
CỘNG 

(I+II+III+IV) 
          5.869.939.877  1.413.871.651  688.908.348  7.972.719.877  394.728.045  7.577.991.832  

1 
Ngoại nghiệp 

nhóm II 
          5.333.806.691  1.333.451.673  666.725.836  7.333.984.200             -    7.333.984.200  

2 
Nội nghiệp 

nhóm II 
          192.891.409   28.933.711  22.182.512   244.007.632             -    244.007.632  

3 Nhóm III           343.241.778  51.486.267              -    394.728.045  394.728.045                   -    

VI 
CHI PHÍ 

KHÁC 
             460.841.905     64.748.759   52.559.066     578.149.731                   -       578.149.731  

1 

Chi phí khảo 

sát, lập 

TKKT-DT 

             192.753.585                     -      19.275.359    212.028.944                  -      212.028.944  

  Nhóm II     
     

3,39  
  x(CPTT)    187.261.717     18.726.172     205.987.888       205.987.888  

  Nhóm III     
     

1,60  
  x(CPTT)       5.491.868          549.187         6.041.055           6.041.055  

2 

Chi phí giám 

sát, kiểm tra 

nghiệm thu 

             232.868.681       56.265.529    28.913.421     318.047.631                  -       318.047.631  

- 
Ngoại nghiệp 

nhóm II 
    4%   x(CPTT+CPC)    213.352.268       53.338.067    26.669.033     293.359.368      293.359.368  

- 
Nội nghiệp 

nhóm II 
    3%   x(CPTT+CPC)       5.786.742           868.011        665.475         7.320.229           7.320.229  

- Nhóm III     4%   x(CPTT+CPC)     13.729.671        2.059.451     1.578.912      17.368.034         17.368.034  

3 

Chi phí lựa 

chọn nhà 

thầu 

               35.219.639        8.483.230     4.370.287       48.073.156                  -         48.073.156  

- 
Lập Hồ sơ 

mời thầu     
0,20%   x(CPTT+CPC)      11.739.880         2.827.743      1.456.762       16.024.385         16.024.385  

- Thẩm định hồ     0,10%   x(CPTT+CPC)       5.869.940        1.413.872        728.381         8.012.193           8.012.193  
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sơ mời thầu 

- 
Đánh giá Hồ 

sơ dự thầu     
0,20%   x(CPTT+CPC)     11.739.880        2.827.743     1.456.762       16.024.385         16.024.385  

- 

Thẩm định kết 

quả lựa chọn 

nhà thầu     

0,10%   x(CPTT+CPC)        5.869.940         1.413.872        728.381         8.012.193          8.012.193  

VII 

TỔNG DỰ 

TOÁN 

(V+VI) 

          6.330.781.783  1.478.620.410  741.467.415  8.550.869.607  394.728.045  8.156.141.563  
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